
STT SBD MSHS HỌ TÊN NGÀY SINH PHÁI TRƯỜNG THCS T.ĐIỂM NV XÁC NHẬN GHI CHÚ

1 133890 A6H0NL Nguyễn Quốc An 20/07/2006 Nam THCS QUANG TRUNG 25,5 1 Không nhập học

2 90043 A6H0E4 Đỗ Minh Anh 21/06/2006 Nữ TH,THCS, THPT NAM MỸ 26,9 1 Không nhập học

3 134022 A6D05F Trần Nghi Minh Anh 09/06/2006 Nữ THCS NGUYỄN VĂN TRỖI 25,7 1 Không nhập học

4 91274 A6U045 Trần Khánh Minh Anh 10/05/2006 Nữ THCS PHAN VĂN TRỊ 25,5 1 Không nhập học

5 93967 A9K0A5 Phạm Nguyễn Gia Bảo 24/12/2006 Nam THCS ÂU LẠC 26,8 1 Không nhập học

6 143781 AKQ094 Hoàng Phúc Bình 20/01/2006 Nam TH - THCS VÀ THPT THÁI BÌNH DƯƠNG 25,5 1 Không nhập học

7 134101 A6H0NS Nguyễn Quốc Bình 20/07/2006 Nam THCS QUANG TRUNG 26,1 1 Không nhập học

8 91704 A6E0C6 Lê Đức Duy 27/07/2006 Nam THCS NGUYỄN DU 27,4 1 Không nhập học

9 90232 A6E06P Nguyễn Ngọc Ánh Duyên 25/05/2006 Nữ THCS NGUYỄN DU 26,9 1 Không nhập học

10 92535 A0F0RM Đặng Phương Giang 13/11/2006 Nữ TH - THCS VÀ THPT VIỆT ÚC 27,1 1 Không liên lạc được

11 122497 A0F0SK Bùi Nguyễn Thu Hà 08/02/2006 Nữ TH - THCS VÀ THPT VIỆT ÚC 26,2 2 Không nhập học

12 156009 AMP09S Lê Ngọc Minh Hiếu 13/04/2006 Nữ THCS THỊ TRẤN 2 26,5 1 Không nhập học

13 139480 ABC0JO Đàm Huy Hoàng 28/02/2006 Nam THCS NGÔ TẤT TỐ 26 1 Không nhập học

14 167060 AI9459 Trần Minh Huy 15/03/2006 Nam Tih, THCS và THPT Lê Thánh Tông 26,1 1 Không nhập học

15 105956 A1E1MI Lê Anh Khôi 30/09/2006 Nam TH - THCS VÀ THPT QUỐC TẾ Á CHÂU 26,2 1 Không nhập học

16 125926 A2O00G Chung Thủy Xuân Mai 24/01/2006 Nữ THCS LƯƠNG THẾ VINH 26,4 1 Không nhập học

17 134772 A6H0QU Phùng Anh Minh 08/12/2006 Nam THCS QUANG TRUNG 26 1 Không nhập học

18 93443 ABC0M0 Lưu Hải My 29/04/2006 Nữ THCS NGÔ TẤT TỐ 25,4 1 Không nhập học

19 128091 A2X03E Phan Gia Bảo Ngân 13/06/2006 Nữ THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC 27,3 1 Không nhập học

20 90655 A6H0N7 Đinh Hoàng Phúc 25/11/2006 Nam THCS QUANG TRUNG 27,5 1 Không nhập học

21 92993 A2W01T Lê Hà Phương 10/06/2006 Nữ THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 27,1 1 Không nhập học

22 132397 A7Y0I2 Nguyễn Nam Phương 20/11/2006 Nữ THCS LÊ VĂN TÁM 26,4 1 Không nhập học

23 140435 ABG04R Huỳnh Minh Quang 20/06/2006 Nam THCS TRẦN HUY LIỆU 25,9 1 Không nhập học

24 140546 ABG04Z Huỳnh Minh Tiến 20/06/2006 Nam THCS TRẦN HUY LIỆU 26,8 1 Không nhập học

25 90998 A6I0CE Đồng Khánh Toàn 28/08/2006 Nam THCS PHẠM VĂN CHIÊU 27,7 1 Không nhập học

26 167505 AI945R Nguyễn Minh Thanh 11/07/2006 Nam Tih, THCS và THPT Lê Thánh Tông 26,1 2 Không nhập học

27 94576 ABG086 Phan Trần Công Thành 13/11/2006 Nam THCS TRẦN HUY LIỆU 27,4 1 Không nhập học

28 91411 A0R0VY Lê Thanh Thảo 04/04/2006 Nữ THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 26,1 2 Không nhập học

29 91912 A6M00S Nguyễn Phúc Thịnh 07/01/2006 Nam THCS NGUYỄN VĂN NGHI 27,7 1 Không nhập học

30 93099 ABA00U Đinh Quý Minh Thông 06/03/2006 Nam THCS CẦU KIỆU 27,6 1 Không nhập học

31 90792 A6J070 Đặng Anh Thư 25/12/2006 Nữ THCS PHAN TÂY HỒ 27,1 1 Không nhập học

32 90831 A6E02H Nguyễn Quỳnh Thy 04/11/2006 Nữ THCS NGUYỄN DU 28 1 Không nhập học

33 91938 A6Q0BP Trần Minh Trí 02/05/2006 Nam THCS NGUYỄN TRÃI 27,3 1 Không nhập học

34 90903 A6H0EX Nguyễn Lê Việt Trung 20/04/2006 Nam THCS QUANG TRUNG 27,6 1 Không nhập học

35 92318 A6E0AG Phan Ngọc Mỹ Uyên 09/04/2006 Nữ THCS NGUYỄN DU 27,2 1 Không nhập học

36 92336 A6N0B9 Trần Ngọc Tường Vy 07/02/2006 Nữ THCS TRƯỜNG SƠN 26,5 1 Không liên lạc được
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